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	Mức độ nhận thức
	Tổng
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	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Số CH
	Thời gian (phút)
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	Bài 9: Một số phương thức chăn nuôi ở Việt Nam
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	Bài 10,11:  Kĩ thuật nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi
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	Bài 12: Ngành thủy sản ở Việt Nam
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	1TN
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	Bài 13: Quy trình kĩ thuật nuôi thủy sản
	1TN
	1
	
	
	1TL
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	1
	1
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	Bài 14: Bảo vệ môi trường và nguồi lợi thủy sản
	
	
	1TN
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	1TL
	6
	1
	1
	7
	

	Tổng
	9
	17
	5
	13
	1
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	1
	6
	12
	4
	45
	

	Tỉ lệ (%)
	40%
	30%
	20%
	10%
	
	
	
	100

	Tỉ lệ chung (%)
	30%
	70%
	
	
	100



BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ THI CUỐI KÌ II MÔN CÔNG NGHỆ, LỚP 7 

	TT
	Nội dung
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ đánh giá

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
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2
	Chương IV: Mở đầu về chăn nuôi






Chương V: Nuôi dưỡng chăm sóc và phòng trị bệnh cho vật nuôi.
	Bài 8. Nghề chăn nuôi ở VN.
	Nhận biết:
- Nêu được vai trò và triển vọng của ngành chăn nuôi ở Việt Nam. C1.2
	2
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu:
.Nhận thức được sở thích, sự phù hợp của bản thân với ngành nghề trong chăn nuôi. C3
	
	1
	
	

	
	
	Bài 9: Một số phương thức chăn nuôi ở Việt Nam










	Nhận biết:
- Nhận biết được 1 số loại vật nuôi được nuôi nhiều, các loại vật nuôi đặc trưng ở vùng miền nước ta. C4
- Nêu được 1 số phương thức chăn nuôi phổ biến ở Việt Nam. C5
Thông hiểu:
- Xác định được ưu và nhược điểm của các phương thức chăn nuôi. C6


	1



1



	






1
	
	

	
	
	Bài 10,11: Kĩ thuật nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi
	Nhận biết:
- Nhận ra cách chăm sóc vật nuôi phù hợp. C7
-Nêu được cách chăm sóc vật nuôi non. C13
Thông hiểu:
- Giải thích được vì sao nên lùa gà ra vườn lúc sáng sớm và cho gà về chuồng khi mặt trời lặn. C14
	
1

1
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	Chương VI: Nuôi thủy sản
	Bài 12: Ngành thủy sản ở Việt Nam
	Nhận biết:
- Nhận biết được một số thủy sản và thủy sản  có giá trị kinh tế cao. C8, C9
	2
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu:
- Chỉ ra được vai trò đúng của ngành thủy sản. C10

	
	1
	
	

	
	
	Bài 13: Quy trình kĩ thuật nuôi thủy sản
	Nhận biết:
- Chỉ ra được tình trạng nước ao tốt. C11

	1
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng :
Áp dụng được vào thực tế để lựa chọn phương pháp thu hoạch cá phù hợp và nêu được ưu, nhược điểm của phương pháp đó. C15
	
	
	1
	

	
	
	Bài 14: Bảo vệ môi trường và nguồi lợi thủy sản
	Thông hiểu: 
- Chỉ ra được vai trò của việc bảo vệ môi trường và nguồn lợi thủy sản. C12
	
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng cao:
- Đề xuất những biện pháp bảo vệ môi trường để góp phần giảm thiểu ô nhiễm nước nuôi ở địa phương. C16
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	Tổng
	
	9
	5
	1
	1



